
TT Đơn vị trường

Các hạng mục ngân 

sách địa phương và 

nguồn khác đầu tư

Tổng kinh phí 

(đ)

Các hạng mục vận động 

tài trợ, viện trợ

Tổng kinh phí 

(đ)
Ghi chú 

1 Mầm non 1 thị trấn

- Sửa chữa, nâng cấp 

phòng học và sân chơi tại 

điểm trường số 2

1,000,000,000

- Khu trải nghiệm điểm số 

1; 

- Bạt che phía sau dãy 

phòng học điểm số 2

142,330,000

Đến tại thời điểm Đoàn 

làm việc trực tiếp đã vận 

động hỗ trợ được 

56.300.000đ từ phụ huynh 

học sinh và  được quỹ 

thiện tâm hỗ trợ 

50.000.000đ làm mái che

2 THCS Long Sơn
Sân bóng cỏ nhân tạo 

Trường THCS Long Sơn
1,200,000,000

- Mua mới 30 bộ bàn ghế 

học sinh lớp 6; 

- Sửa chữa, làm mái che 

và trang trí sân khấu 

ngoài trời; 

- Sửa chữa lắp mới bóng 

đèn các lớp học, thư viện 

và các phòng học chức 

năng.

224,217,000

Đến tại thời điểm Đoàn 

làm việc trực tiếp đã vận 

động hỗ trợ được 

219.217.000đ thực hiện 

hoàn thành sửa chữa lắp 

mới bóng đèn các lớp học, 

thư viện và phòng học 

chức năng; mua mới 30 bộ 

bàn ghế học sinh lớp 6.

3 Tiểu học 1 thị trấn
- Xây dựng mương thoát 

nước tại cơ sở 1
500,000,000

- Mua mới 120 bộ bàn 

ghế học sinh 

- Mua 07 ti vi thông minh 

cho 07 lớp khối 2

- mua 06 bảng trượt 2 tấm 

cho 06 lớp học 

311,000,000

Đến tại thời điểm Đoàn 

làm việc trực tiếp chưa  

vận động hỗ trợ được 

tháng 12 nhà trường tiếp 

tục vận động
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4 Tiểu học 2 thị trấn
- Xây dựng mương thoát 

nước và công trình vệ 
700,000,000

17,250,000

5 Mầm non 2 thị trấn

Làm cổng chính, cổng 

phụ xây tường rào, mái 

che dãy nhà cấp 4, sân 

khấu ngoài trời

1,000,000,000
Mua 3 ti vi 65 in cho 2 

lớp 5 tuổi và lớp 3 tuổi b
36,870,000

Đã vận động được 

15.800.000đ

6 Tiểu học Thạch Long

- Xây tường rào và các 

hạng mục phụ trợ

- Cải tạo, sửa chữa nhà 

học hai tầng 08 phòng và 

các hạng mục phụ trợ

1.500.000.000

4.000.000.000

-Mua 01 bảng trượt 

phòng học 1A.

-	Mua bàn ghế 02 mặt, ghế 

gỗ rời.

-	Sửa chữa thay thế mặt 

bàn, ghế.

-	Mua 19 tủ sách ở 19 

lớp học.

-	Sửa máy tính phòng 

Tin học.

-	Mua bổ sung sách thư 

viện

Đến tại thời điểm Đoàn 

kiểm tra đã vận động hỗ 

trợ được 117.413.000đ và 

đã thực hiện 77.131.000đ

7
Mầm non Thạch 

Long

Sửa chữa, nâng cấp hệ 

thống điện và các hạng 

mục phụ trợ

1,000,000

- Mua 30 cái bàn học sinh

- Mua 60 cái ghế học sinh

- Mua 65m2 thảm cỏ 

nhân tạo

- Làm 40m2 mái che để 

tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm cho trẻ

57.330.000

Đến tại thời điểm Đoàn 

kiểm tra, trường đã nhận 

được số tiền tài trợ của 

phụ huynh là 9.000.000đ



8 Tiểu học Thạch Sơn

- Xây dựng hàng rào và 

các hạng mục công trình 

phụ trợ.

- Sữa chữa mái nhà học 2 

tầng 9 phòng học khắc 

phục sau bão

550.000.000

1.000.000.000

- Mua Ti vi Sam sung 02 

cái 

- Mua máy tính phòng tin 

học 02 bộ 

- Mua bàn ghế học sinh 

20 bộ 

- Mua tủ để đồ dùng học 

tập các lớp 5 cái 

109,000,000

Đến tại thời điểm Đoàn 

kiểm tra đã vận động hỗ 

trợ được 48.200.000đ

9 Mầm non Thạch Sơn

 Sữa chữa nâng cấp nhà 

hành chính và các hạng 

mục phụ trợ

    500,000,000   

- Tủ dựng đồ cá nhân trẻ: 

4 cái 

- Mua bàn học sinh: 23 

cái

- Mua ti vi LG 65 in: 4 

cái 

90,350,000

Tuy nhiên do điều kiện 

phụ huynh học sinh khó 

khăn nên trường quyết 

định không vận động mà 

đã trích ngân sách hơn 20 

triệu đồng mua 15 bộ bàn 

ghế và 02 tủ đồ cá nhân 

trẻ em.

Ngân hàng Agribank 

Thạch Hà tài trợ 1 máy vi 

tính xách tay

10
THCS Phan Huy 

Chú

- Sửa chữa các hạng mục 

nhà xe, hàng rào, mương 

thoát nước;

- Xây dựng nhà thư viện 

và các công trình phụ trợ;

- Cải tạo, sửa chữa nhà 

học, nhà bộ môn, nhà 

hiệu bộ và các hạng mục 

phụ trợ.

800.000.000

5.800.000.000

4.600.000.000

 + Mua mới bàn ghế học 

sinh (65 bộ);

+ Mua mới 5 máy tính 

phòng tin học (5 bộ); 

+ Thay mới quạt trần tại 

các phòng học (76 cái):

238,450,000

Đến thời điểm giám sát đã 

thực hiện vận động được: 

186,300,000đ; Thực hiện 

Mua bàn ghế học sinh và 

bổ sung máy vi tính

Tổng cộng 4,901,000,000 1,169,467,000
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